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Hình 

thức 

Thứ Hai 

23/9/2024 

Thứ Ba 

24/9/2024 

Thứ Tư 

25/9/2024 

Thứ Năm 

26/9/2024 

Thứ Sáu 

27/9/2024 

Đón trẻ - Trao đổi với phụ huynh 

về tình hình sức khỏe của 

con trong những ngày nghĩ 

cuối tuần. 

 

-Nhắc nhở trẻ đề giày dép 

lên kệ, để cặp vào đúng 

học tủ của mình. 

(MT49) 

- Nhắc nhở trẻ chào ba mẹ, 

chào cô khi đến lớp. 

- Tập trẻ thực hiện một số 

hành vi giao tiếp, như: 

chào, chào tạm biệt, cảm 

ơn. Nói từ “ạ”, “dạ”. 

(MT47) 

- Trò chuyện về tên của 

một số người thân gần gũi 

trong gia đình (ba, mẹ, 

anh, chị...) 

(MT27) 

- Xem hình ảnh (đàn gà) 

và trò chuyện giúp trẻ 

Trả lời được các câu hỏi: 

ở đâu?, con gì?,... thế 

nào? (gà gáy thế nào?), 

cái gì? làm gì? 

(MT28) 

Thể dục 

sáng 

- Thể dục sáng: Bài “Tay em” 

(MT1) 

Chơi 

tập 

BÒ TỚI ĐÍCH (TT) 

(MT2) 
HÌNH ẢNH CỦA BẢN 

THÂN TRONG GƯƠNG 

(MT27, MT41) 

NGHE HÁT "MẸ YÊU 

KHÔNG NÀO" 

(MT50) 

KỂ CHUYỆN THEO 

TRANH "MẸ TẮM 

CHO BÉ" 

(MT32) 

CẦM, ĐÓNG ĐỒ VẬT 

(BÚA CỌC) 

(MT6) 

   GỌI TÊN CÁC ĐỒ 

DÙNG GẦN GŨI: CẶP, 

GIÀY (DÉP), BÌNH SỮA, 

NÓN (TT) 

(MT18) 

 



Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát 

- Đồ chơi trong lớp như góc âm nhạc (phách tre, trống lắc, lục lạc) 

- Xem hình ảnh của bản thân bé trong gương và trò chuyện về khuôn mặt bé trong gương  

- Đồ chơi trong lớp như đồ chơi nấu ăn (chén, muỗng, dĩa, nồi...)  

-  Xem tranh và gọi tên đồ dùng gần gũi quen thuộc (Cặp, giày - dép, bình sữa, nón) 

- Đồ chơi trong lớp như góc hoạt động với đồ vật ( xâu hạt, đóng gõ búa cọc,...) 

TCVĐ 

- TCVĐ cũ: + Đèn nhấp nháy. Bóng tròn to. (cũ) 

- TCVĐ mới: + Bắt chước tạo dáng. (mới) 

Cách chơi: Trước khi chơi, cô giáo gợi ý cho trẻ nhớ lại một số hình ảnh. Chẳng hạn như con mèo nằm như thế nào? Con gà mổ thóc ra sao?... 

Luật chơi: Trẻ phải đứng ngay lại khi có hiệu lệnh của cô giáo và phải nói đúng dáng đứng của mình tượng trưng cho con vật gì. 

Chơi tự do: củng cố vận động: Bò tới đích; chơi với: Chơi với các đồ chơi có sẵn ở sân trường: ngựa nhún, con cá, máy bay, bập bênh... 

Nhặt bóng vào rổ, lăn bóng. 

(MT 18, MT 27, MT44) 

Hoạt 

động 

vui chơi 

Góc thao tác vai: - Trẻ chơi với búp bê: bế búp bê, cho búp bê ăn, uống nước. -> Nghe lời nói với sắc thái tình cảm khác nhau 

Góc âm nhạc: - Sờ nắn, lắc, gõ đồ chơi và nghe âm thanh ( trống, xúc xắc, phách tre...); nghe âm thanh to - nhỏ, nghe nhạc và lắc lư theo giai 

điệu bài hát " Mẹ yêu không nào ". 

Góc văn học: - Tập mở sách, xem tranh bài thơ "Đi dép",  xem tranh truyện "Mẹ tắm cho bé"  

Góc vận động: - Chơi với bóng: Nhặt bóng vào rỗ, lăn bóng.... 

                          - CCVĐ: Bò tới đích 

Hoạt động với đồ vật: 

- Co, duỗi ngón tay, đan ngón tay 

- Cầm, nắm, gõ quan sát làm quen với đồ chơi. 

- Cầm, gõ, đóng đồ chơi, cầm gõ khối gỗ, đóng gõ búa cọc. 

- Bé tìm đồ chơi vừa mới cất giấu. (MT2,MT6,MT14,MT28,MT30,MT44,MT50,MT52) 

Ăn - Tập trẻ ngồi vào bàn ăn. 



- Tập cho trẻ làm quen với chế độ ăn cơm nát và các loại thức ăn khác nhau. 

- Tập cho trẻ biết cất tô đúng nơi quy định. 

(MT7, MT10,MT49) 

Ngủ - Dạy trẻ làm quen với chế độ ngủ 1 giấc. 

- Tập trẻ biết lấy gối trước khi ngủ. 

(MT8,MT49) 

Vệ sinh - Tập cho trẻ biết gọi cô khi có nhu cầu đi vệ sinh, khi bị ướt, bị bẩn. Biết “ Gọi " người lớn khi có nhu cầu đi vệ sinh.  

- Tập trẻ làm quen một số thói quen vệ sinh tốt: Rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh. 

(MT9) 

Sinh 

hoạt 

chiều 

- Cho trẻ chơi trò chơi 

"con cua" cùng cô 

- Xem hình ảnh và trò 

chuyện tên của một số 

người thân gần gũi trong 

gia đình. 

(MT6,MT27) 

- Trẻ ngắm mình trong 

gương -> Cô và trẻ cùng 

trò chuyện về tên trẻ, trẻ 

chỉ vào hình ảnh của mình 

trong gương, trong ảnh khi 

được hỏi 

(MT27,MT41) 

- Cho trẻ nghe nhạc bài hát 

" Mẹ yêu không nào " và 

cùng hưởng ứng vận động 

theo nhạc. 

(MT50) 

- Cho trẻ xem tranh và gọi 

tên các đồ dùng quen 

thuộc : cặp, giày , nón... 

- Cho trẻ xem video clip 

"vui giao thông"  Tập 3: 

Cảm xúc màu xanh. Cảm 

xúc màu đỏ ->Trò chuyện 

giúp trẻ biết Đèn giao 

thông 

(MT18) 

 

-  Cô cùng trẻ chơi trò 

chơi "cá vàng bơi" 

- Cô cho trẻ chơi tự do 

với búa cọc, cô quan sát 

trẻ chơi. 

(MT6) 

 


